
Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Chơi tập có 
chủ định

VẬN ĐỘNG:
- VĐCB: Ném bóng về phía 

trước
- TCVĐ “Thỏ con bật 

nhảy”

NHẬN BIẾT:
Tên, chức năng các bộ 

phận bên ngoài trên cơ thể 
bé (mắt, mũi, miệng, tai, 

tay, chân).                                   

HĐVĐV: 
Làm quen với bút giấy

VĂN HỌC:  
KCTT: Bé làm được việc gì                                                         

ÂM NHẠC:
Dạy hát: Búp bê

Nghe hát: Nu na nu nống

Dạo chơi 
ngoài trời

 - Dạo quanh sân trường: 
QSCMĐ: Thời tiết                
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự chọn: Các  khu 
vực chơi: Vận động; cát 
nước; Khu vườn cổ tích; 
chơi với đồ chơi ngoài trời 

 - Dạo quanh sân trường:     
- Trò chơi: Mèo đuổi 
chuột; Trời nắng trời mưa
 - Chơi tự chọn: Chơi khu 
vườn cổ tích, chơi trải 
nghiệm cát, sỏi, nước; khu 
xâu hột hạt, đóng in hình 
trên giấy, đất, trẻ dùng 
phấn vẽ, chơi với đồ chơi 
ngoài trời

 - Dạo quanh sân trường; 
Quan sát hoa nhài tây
 - Trò chơi: Đàn chuột con, 
nu na nu nống.
 - Chơi tự chọn: Chơi với lá 
cây, hột hạt, nước, cát, sỏi, 
chơi với đồ chơi lắp ghép, 
chơi với đồ chơi ngoài trời.

 - Trò chơi: Mèo và chim sẻ, 
Gieo hạt
 - Chơi tự chọn: Chơi với xâu 
vòng hoa, ghép hoa, chơi với 
giấy, bút màu, đất nặn, chơi 
với phấn, chơi với đồ chơi 
lắp ghép, chơi với đồ chơi 
ngoài trời. 

 - Dạo quanh sân trường; 
Nhặt lá, hoa rụng trên sân 
trường     
 - Chơi tự chọn: Chơi với 
hột, hạt, đá sỏi, khối hình,  
xâu vòng, chơi với bóng, 
vòng, đất nặn, chơi với 
phấn, lá cây, chơi với đồ 
chơi lắp ghép, chơi với đồ 
chơi ngoài trời. 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: BÉ VÀ CÁC BẠN - TẾT TRUNG THU (Thời gian thực hiện: 4 tuần từ  ngày 7/9 đến ngày 02/10/2026)

            Tuần 4: Chủ đề nhánh: BÉ BIẾT NHIỀU THỨ  (từ ngày 28/9 đến ngày 2/10/2026)

                                                                                                              Giáo viên thực hiện: Bùi Thị Thuỷ;  Lò Thị Quỳnh

               
                  Thứ

Hoạt động  

* Nội dung: 
- Hô hấp:  Hít sâu, thở ra từ từ.  .
- Tay: Tay giơ lên cao.
-  Lưng/bụng: Nghiêng người sang 2 bên.
- Chân: Ngồi xuống, đứng lên.        
* Trò chơi: Bóng tròn to; Trời nắng trời mưa; Vận động bài hát cảm xúc; baby shak ; Con voi

Ăn sáng

Đón trẻ

   
   

   
 C

hơ
i -

 T
ập

110-120 phút

Nhà trường chưa tổ chức cho trẻ ăn sáng

50 - 60 phút

- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, vệ sinh trong ngoài lớp học sạch sẽ gọn gàng. 
- Cô đón trẻ với thái độ ân cần, nhẹ nhàng. Nhắc trẻ chào cô, bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định. 
- Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Trò chuyện cùng trẻ về các bộ phận trên cơ thể bé. Bé cần làm gì để cơ thể luôn sạch sẽ, khỏe mạnh. Cho trẻ chơi với Đ/C bé yêu thích. 

 Tắm nắng, vận động 
sáng



Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
               

                  Thứ
Hoạt động  

Chơi - tập ở 
các khu vực 

chơi

1. Góc trọng tâm: 
  - Góc VĐ: Chơi kéo đẩy ô 
tô chở bánh, kẹo, rau, quả..,  
kéo con cá xấu, con chó, 
bập bênh 
2. Nội dung các góc duy trì 
(chơi tự chọn)
- Góc thực hành kỹ năng 
sống: Rửa tay, rửa mặt, cài 
cúc áo cho em 
- Góc PV: bác bán hàng bán 
bánh, bán hoa, cô giáo, bố 
mẹ 

1. Góc trọng tâm: 
 - Góc HĐVĐV: Xâu vòng 
màu đỏ, màu vàng, bút, 
giấy.
2. Nội dung các góc duy trì 
(chơi tự chọn)                  - 
Góc VĐ: Chơi kéo đẩy ô tô 
chở khối gỗ, gạch, kéo con 
cá xấu, con chó, bập bênh 
- Góc TH: Di màu tranh vẽ 
các loại bánh, kẹo, chơi với 
đất nặn, phấn...

1. Góc trọng tâm: 
- Góc PV: Gia đình, nấu ăn, 
Bác sĩ
2. Nội dung các góc duy trì 
(chơi tự chọn)                  - 
Góc VĐ: Chơi kéo đẩy ô tô 
chở bánh, kẹo, rau, quả..,  
kéo con cá xấu, con chó, 
bập bênh  
- Góc NT: Hát múa các bài 
hát trong chủ đề

1. Góc trọng tâm: 
- Góc thực hành kỹ năng 
sống: Luồn dây hoa
2. Nội dung các góc duy trì 
(chơi tự chọn)                         
- Góc PV:  Gia đình, nấu ăn, 
Bác sĩ
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng 
màu đỏ, màu vàng, bút, giấy.

1. Góc trọng tâm: 
- Góc NT: Làm quen với 
giấy bút, chơi xé giấy, vò 
giấy....
2. Nội dung các góc duy trì 
(chơi tự chọn)                     
 - Góc PV: Gia đình, nấu 
ăn, Bác sĩ
- Góc thực hành kỹ năng 
sống: Luồn dây hoa

50-60 phút

140 - 150 phút

20-30 phút

50-60 phút

 1. Ôn thể dục VĐCB: Ném 
bóng về phía trước
 2. Trẻ hoạt động, chơi theo 
ý thích ở các khu vực chơi 
trong lớp … Cho trẻ xem 1 
số hình ảnh để nhận biết 
các hành vi đúng – sai, tốt - 
xấu.                 

1. Trò chơi mới: TCM: 
Tiếng kêu của cái gì
2. Trẻ hoạt động, chơi theo 
ý thích ở các khu vực chơi 
trong lớp …. 

1- Làm quen kiến thức mới: 
Bài hát Búp bê
2- Trẻ hoạt động, chơi theo 
ý thích ở các khu vực chơi 
trong lớp… Nghe đồng 
dao: Rồng rắn lên mây, chi 
chi chành chành.  

1-  Rèn cho trẻ kỹ năng chào 
cô, chào các bạn, chào hỏi 
khi có các cô các bác tới 
thăm lớp
2- Trẻ hoạt động, chơi theo ý 
thích ở các khu vực chơi 
trong lớp… 

1. Ôn kiến thức cũ: KCTT 
Bé làm được việc gì?
2. Trẻ hoạt động, chơi theo 
ý thích ở các khu vực chơi 
trong lớp….            

50-60 phút

50-60p

Nhà trường chưa tổ chức ăn bán trú

Nhà trường chưa tổ chức ăn bán trú

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
 KÝ DUYỆT

 - Chơi tự do với đồ chơi. Xem tranh về lớp học, cô giáo, các bạn, trò chuyện với trẻ về những đồ dùng đồ chơi xung quanh lớp. Xem video 
hướng dẫn cách rửa mặt, rửa tay, xúc miệng...
 - Trò chuyện với trẻ về tình cảm của bé dành cho cô giáo, cảm xúc của trẻ một ngày ở trường mầm non. Nêu gương cuối tuần, phát phiếu bé 
ngoan.
 - Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ trong ngày, nhắc nhở trẻ chào bố, mẹ khi tới đón, chào cô  chào các bạn khi về - vệ sinh lớp học.

Ăn chính

Ngày 22 tháng 9 năm 2026

Nhà trường chưa tổ chức ăn bán trúĂn phụ

Nguyễn Thị Hồng Mai

Ngủ 
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Chơi - Tập

Chơi/Trả trẻ

Ăn  chính

Lò Thị Quỳnh

Nhà trường chưa tổ chức ăn bán trú

GIÁO VIÊN DẠY
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